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 HƯỚNG DẪN CHẤM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 601 602 603 604 605 606 607 608

1 B B A B C C A D

2 B A C A B C B A

3 C D D D B C A D

4 C C C B C D A B

5 D B D D B A D C

6 A D B A D A D B

7 B A C B C D D C

8 D A B C D C C A

9 C B A B D B A D

10 D D C A A B B B

11 B C A D A D C A

12 C C B C A B D A

13 A C D C C D C C

14 C B B C B C B C

15 A C C D D A B B



B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
  *Đề 601,603,605,607

Câu Nội dung Điểm
a. Biểu đồ cột nhóm 0,25

b. Tính cán cân xuất nhập khẩu. (Đơn vị :tỉ USD)
Năm 1990 1995 2005 2011

Cán cân -77,6 - 382,1 -722,7 - 568,1

1đ (Đúng 
mỗi năm 
0,25đ)

1

c. Nhận xét.
- Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng (dẫn chứng).
- Luôn nhập siêu (dẫn chứng)
*Giải thích.
- Hoa Kì đông dân, nên mức sống cao nhu cầu nhập khẩu hàng 
tiêu dùng lớn.Nền kinh tế lớn có nhu cầu nhập khẩu nguyên nhiên 
liệu rất lớn.

0,25
0,25

0,25

Trình bày nội dung của việc thiết lập thị trường chung châu Âu 
và ý nghĩa (2 điểm)

2

- Tự do di chuyển.
- Tự do lưu thông dịch vụ.
- Tự do lưu thông hang hóa.
- Tự do lưu thông tiền vốn

0,25
0,25
0,25
0,25

2

Ý nghĩa:
- Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.
- Thực hiện một chính sách thương mại với các nước ngoài liên 

minh Châu Âu.
- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU 

đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

0,25
0,25

0,5

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung ơ- rô là bước tiến 
mới của sự liên kế EU? (1 điểm)

13

- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu.
- Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc 

gia.

0,25
0,25
0,25
0,25



*Đề 602, 604, 606, 608
Câu Nội dung Điểm

a. Biểu đồ cột nhóm 0,25

b. Tính cán cân xuất nhập khẩu. (Đơn vị :tỉ USD)
Năm 1995 2005 2010 2014

Cán cân - 382,1 - 722,7 - 512,7 - 530

1đ (Đúng 
mỗi năm 
0,25đ)

1

c. Nhận xét.
- Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng (dẫn chứng).
- Luôn nhập siêu (dẫn chứng)
*Giải thích.
- Hoa Kì đông dân, nên mức sống cao nhu cầu nhập khẩu hàng 
tiêu dùng lớn.Nền kinh tế lớn có nhu cầu nhập khẩu nguyên nhiên 
liệu rất lớn.

0,25
0,25

0,25

Trình bày nội dung của việc thiết lập thị trường chung châu Âu 
và ý nghĩa (2 điểm)

2

- Tự do di chuyển.
- Tự do lưu thông dịch vụ.
- Tự do lưu thông hang hóa.
- Tự do lưu thông tiền vốn

0,25
0,25
0,25
0,25

2

Ý nghĩa:
- Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.
- Thực hiện một chính sách thương mại với các nước ngoài liên 

minh Châu Âu.
- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU 

đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

0,25
0,25

0,5

Vì sao các nước EU phải liên kết vùng? (1 điểm) 13

- Tăng cường liên kết nhất thể hóa EU.
- Chính quyền và nhân dân vùng biên giới cùng nhau thực hiện 

các dự án chung trong kinh tế, văn hóa, giáo dục , an ninh 
nhằm tận dụng những lợi thế chung của mỗi nước.

- Tăng cường tính đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước 
trong khu vực biên giới.

0,25
0,5

0,25


